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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thiệm 

Các Thẩm phán:  

Bà Phạm Thị Thanh Bình; 

Bà Bùi Thị Thúy Hà. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu Hương -Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân  thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

toà: Ông Trương Ngọc Sơn - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Phòng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 93/2020/TLST- HS, 

ngày 06 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo: Lê Văn D do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2020 của 

Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. 

Bị cáo kháng cáo:  

Lê Văn D (tên gọi khác: Cường C) sinh năm 1970 tại Hải Phòng. Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn KX, xã TD, huyện AL, thành phố Hải Phòng; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn C (đã chết) và bà Vũ Thị N1 

(L), sinh năm 1948 (Bản án sơ thẩm ghi là Nguyễn Thị L là chưa chính xác); bị 

cáo chưa có vợ con. 

Tiền án: Có 01 tiền án chưa được xóa án tích: Bản án số 30/2017/HSST 

ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải 

Phòng xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong bản án ngày 

26 tháng 01 năm 2019. 

Nhân thân: Bản án số 734/1998/HSST ngày 21 tháng 4 năm 1998 của Tòa 

án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, xử phạt 10 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 02 

năm tù về tội “Cướp tài sản của công dân”, 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản của 

công dân”, theo khoản 2 Điều 112, khoản 1 Điều 151, khoản 1 Điều 155 Bộ luật 

Hình sự năm 1985. Tổng hợp hình phạt 13 năm tù. Chấp hành xong bản án ngày 
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24 tháng 02 năm 2010. Bị bắt theo lệnh truy nã và bị tạm giữ từ ngày 28 tháng 6 

năm 2020 đến ngày 01 tháng 7 năm 2020 chuyển tạm giam; có mặt tại phiên tòa.  

- Bị hại: Bà Vũ Thị N, sinh năm 1962; trú tại: Thôn VK, xã TD, huyện AL, 

thành phố Hải Phòng, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:   

Khoảng 07 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2020, Bà Vũ Thị N đi xe môtô 

nhãn hiệu Honda Wave, màu sơn đỏ-đen, biển kiểm soát 15B1-153.65 đến cổng 

Chợ Chùa thuộc thôn Đại Hoàng 1, xã Tân Dân, huyện An Lão gửi Nguyễn Đình 

K là người bán thịt ngan ở đó để đi vào chợ mua thức ăn. K gọi điện cho D và Ch 

đến lấy xe của bà N. D ngồi lên xe Wave, Ch đi xe AirBlade đặt chân vào chỗ để 

chân phía sau xe Wave đẩy D lái xe đi về giấu tại bếp nhà anh Lê Văn H là hàng 

xóm của D do căn nhà này không có người thường xuyên ở. Bà N có đơn trình báo 

Công an về việc mất tài sản. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

An Lão đã thu giữ được xe môtô của bà N tại bếp nhà anh Lê Văn H; thu giữ 01 

biển kiểm soát 15K1-406.27 tại nhà Lê Văn D và 01 xe môtô AirBlade màu sơn 

xám-đen, số khung 6320KZ012392, số máy JF63E2407757, không đeo biển kiểm 

soát.  

Tại Bản định giá tài sản số 11/KL-ĐG ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện An Lão kết luận: “01 xe môtô 

nhãn hiệu Honda WAVE, màu sơn đỏ - đen, biển kiểm soát 15B1-153.65, số 

khung 4328BY201262, số máy C43E-6126990, trị giá 8.000.000 đồng” . 

Sau khi chiếm đoạt xe môtô của bà N, Lê Văn D và Ngô Xuân Ch bỏ trốn. 

Ngày 28 tháng 6 năm 2020 D và Ch bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

An Lão bắt theo quyết định truy nã. Sau khi bị bắt, D giao nộp cho Cơ quan điều 

tra 01 xe môtô nhãn hiệu Nouvo biển kiểm soát 16M8-9094, màu sơn xanh - đen, 

số khung 2B56032555, số máy 2B5607Y032555. Theo D khai xe này là do D mua 

tại 01 cửa hàng mua bán xe máy ở thị trấn An Lão. 

Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn D và Ngô Xuân Ch khai: Khoảng 04 giờ 30 

phút ngày 20 tháng 5 năm 2020, Ch đi xe mô tô nhãn hiệu Nouvo biển kiểm soát 

16M8-9094 mượn của D đến quán ăn nhà vợ chồng chị Phạm Thị L và anh 

Nguyễn Duy H ở địa chỉ số 61 đường Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn An Lão thì xe hết 

xăng. Vì quen biết Ch nên chị L cho Ch mượn xe mô tô nhãn hiệu AirBlade biển 

kiểm soát 15K1-406.27 (đăng ký xe mang tên anh Nguyễn Duy H) đi mua xăng. 

Ch để lại xe Nouvo mượn của D tại quán nhà chị L và điều khiển xe AirBlade đi 

mua xăng rồi về nhà Lê Văn D chơi. Tại đây, D nghe điện thoại do Nguyễn Đình K 

gọi đến và nói: “Ra ngoài này có con xe đạp điện ngon lắm”. D và Ch đều hiểu là 

K rủ đi trộm cắp xe nên Ch đã tháo biển kiểm soát xe AirBlade mượn của chị L, 
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dùng xe chở D ra chỗ K đã hẹn để trộm cắp xe đạp điện. Ra đến nơi thì không còn 

xe đạp điện, K mắng D và Ch về việc đến chậm và hướng dẫn cho D và Ch chiếm 

đoạt xe của bà N. D vào dắt xe mô tô của bà N ra đường huyện lộ 306 để Ch đẩy 

xe về cất giấu như nội dung nêu trên. Sau đó D đã đến nhà chị L lấy lại xe Nouvo 

rồi cùng Ch bỏ trốn.   

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đã trả lại xe môtô nhãn 

hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 15B1-153.65 cho Bà Vũ Thị N và trả lại xe mô 

tô nhãn hiệu Honda AirBlade biển kiểm soát 15K1- 406.27 cho anh Nguyễn Duy 

H. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đang tạm giữ 01 xe mô 

tô nhãn hiệu Yamaha Nouvo, biển kiểm soát 16M8-9094 do chưa xác định được 

chủ sở hữu hợp pháp. Về trách nhiệm dân sự: Bà Vũ Thị N, anh Nguyễn Duy H 

không yêu cầu các bị cáo bồi thường gì thêm. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2020 

của Tòa án nhân dân huyện An Lão đã: Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm s 

khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 2 Điều 52, Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật 

Hình sự, xử phạt Lê Văn D 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 28 tháng 6 năm 2020.  

Ngoài ra còn quyết định hình phạt đối với bị cáo đồng phạm Ngô Xuân Ch, 

tuyên án phí và quyền kháng cáo. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 09 tháng 10 năm 2020 bị cáo Lê Văn D kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đơn kháng cáo của bị cáo trong thời hạn luật định, 

được cấp phúc thẩm xem xét giải quyết.  

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn D đã khai nhận toàn bộ nội dung, diễn biến như 

bản án sơ thẩm đã nêu, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

Sau phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa trình bày quan điểm 

giải quyết vụ án: Bị cáo có nhân thân xấu, phạm tội lần này là “tái phạm”, Tòa án 

cấp sơ thẩm xử phạt 30 tháng tù là thỏa đáng. Giai đoạn xét xử phúc thẩm gia đình 

bị cáo xuất trình tình tiết giảm nhẹ mới: Mẹ bị cáo là Vũ Thị N1 được tặng thưởng 

Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; bố bị cáo là Lê Văn C được tặng 

thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giao 

thông vận tải, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b 

khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự chấp nhận 

kháng cáo củ bị cáo, giảm một phần hình phạt cho bị cáo. 

Bị cáo nói lời cuối cùng: Xin được giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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- Về tội danh: 

[1] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của lời khai 

của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai bị hại, kết luận định giá tài 

sản và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Vào 

khoảng 07 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại khu vực cổng Chợ Chùa 

thuộc thôn Đại Hoàng 1, xã Tân Dân, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Lê 

Văn D và Ngô Xuân Ch đã lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu, lén lút chiếm đoạt 01 xe 

mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu sơn đỏ-đen, biển kiểm soát 15B1-153.65 trị giá 

8.000.000 đồng của Bà Vũ Thị N. Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành 

tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự như 

Bản án sơ thẩm của Tòa án  nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng xét xử 

bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tôị, đúng pháp luâṭ. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo: Bản án số 30/2017/HS-ST ngày 26/ tháng 12 

năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng xử phạt 18 

tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", bị cáo chấp hành xong bản án ngày 26 tháng 01 

năm 2019. Theo quy định tại khoản 1 Điều 53, Điều 69, Điều 70 và Điều 73 Bộ 

luật Hình sự thì bị cáo chưa được xóa án tích, nay lại phạm tội mới do cố ý nên lần 

phạm tội này của bị cáo D được xác định là “tái phạm”. Tài sản bị cáo chiếm đoạt 

trị giá 8.000.000 đồng, thu hồi trả bị hại, mức án 30 tháng tù đối với bị cáo là có 

phần nghiêm khắc. Giai đoạn xét xử phúc thẩm gia đình bị cáo xuất trình tài liệu 

chứng minh bố mẹ có công với cách mạng, những tình tiết này trong các lần xét xử 

trước chưa áp dụng: Mẹ bị cáo là Vũ Thị N1 được tặng thưởng Huy chương kháng 

chiến chống Mỹ hạng nhất; bố bị cáo là Lê Văn C được tặng thưởng Huân chương 

kháng chiến hạng ba, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giao thông vận tải, Huy hiệu 

40 năm tuổi Đảng. Do vậy có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

[3] Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên 

bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 28 

tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng không 

có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng 

cáo kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng 

hình sự: Sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm hình phạt cho 

bị cáo. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h 

khoản 2 Điều 52, Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Lê Văn 
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D 27 (hai mươi bảy) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày tạm giữ 28 tháng 6 năm 2020.   

- Về án phí: Bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.  

- Các quyết định khác tại Bản án sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 28/9/2020 

của Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo kháng 

nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Tòa án ND cấp cao; 

- VKSND TP Hải Phòng; 

- PV 06; PC10 Công an TP Hải Phòng; 

- Sở Tư pháp TP Hải Phòng; 

- VKSND huyện An Lão; 

- CA huyện An Lão; 

- Chi cục THADS huyện An Lão; 

- Bị cáo; Trại tạm giam; 

- Người tham gia tố tụng;  

- Lưu: Hồ sơ, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thiệm 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Bình  Bùi Thị Thúy Hà 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thiệm 


